	HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

................tên đơn vị............
--------------------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------------------------------

	Số:                  /BC-...ký hiệu đơn vị.....
	Hà Nội, ngày          tháng        năm 20......

	
	


BÁO CÁO

Kết quả công tác năm .............
----------------------------------------------------
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH (khái quát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nhân sự)
1. Về chức năng, nhiệm vụ
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
2. Về bộ máy tổ chức, nhân sự
	STT
	Nội dung
	Năm trước (người)
	Hiện tại

(người)
	Tăng giảm

(người)

	1.
	Tổng số
	
	
	

	a)
	Chính nhiệm
	
	
	

	b)
	Kiêm nhiệm
	
	
	

	2.
	Chia theo trình độ
	
	
	

	a)
	Tiến sĩ
	
	
	

	b)
	Thạc sĩ
	
	
	

	c)
	Đại học
	
	
	

	d)
	Khác
	
	
	


II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (kết quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định quản lý viện, trung tâm)
1. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 
a) Tiếp nhận sinh viên, học viên CH, NCS thực hành, thực tập, rèn nghề

	Ngành (*)
	Bậc đào tạo
	Tổng

	
	Đại học
	Cao học
	NCS
	

	- Chăn nuôi
	
	
	
	

	- Bảo vệ thực vật 
	
	
	
	

	- . . . . . . . . . . . . . . . . .
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ghi chú: Phụ lục Báo cáo kèm theo danh sách sinh viên (Họ tên, mã SV, lớp).

b) Kết quả phân công cán bộ tham gia hướng dẫn thực hành, thực tập, rèn nghề 

	STT
	Họ và tên
	Số lượng (tiết, công)
	Đơn giá (1.000đ)
	Giá trị (1.000đ)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


c) Kết quả đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội 

	STT
	Tên lớp chủ trì tổ chức
	Thời lượng (ngày)
	Số lượng học viên (người)
	Số lượt cán bộ tham gia đào tạo (người)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

a) Số giống cây trồng/vật nuôi được công nhận:

........ CT/VN;
b) Số tiến bộ kỹ thuật (TBKT)/Quy trình kỹ thuật được công nhận:

Cấp Bộ

........ TBKT;

Cấp Học viện: 
........ QTKT;
c) Số bài báo khoa học công bố:



........ bài;



Trong đó: 
Số bài thuộc danh mục ISI/ Scopus: 
........ bài;




Số bài tiếng Anh khác: 


........ bài;

d) Số sáng kiến/Giải pháp hữu ích được công nhận:
........ SK/GP;

e) Đề tài nghiên cứu khoa học:




........ đề tài;



Trong đó, 
+ Học viện: 





+ Tỉnh/thành:
........ đề tài;





+ Bộ/ngành:

........ đề tài;




+ Quốc gia: 

........ đề tài;




+ Quốc tế:

........ đề tài;
f) Đề xuất đề tài NCKH đã được duyệt:


........ đề xuất;
g) Hội thảo khoa học:





........ HT;
h) Hoạt động khác: ................................

(Chi tiết các hoạt động NCKH trong phụ lục kèm theo)

3. Về hoạt động tư vấn, góp ý 
...................................................... liệt kê cụ thể.................................................
4. Về hoạt động hợp tác trong và ngoài nước
...................................................... liệt kê cụ thể.................................................
5. Về hoạt động chuyển giao công nghệ, dịch vụ
...................................................... liệt kê cụ thể.................................................
6. Về tài sản, tài chính
a) Tài sản: Liệt kê cụ thể các tài sản (TS) tăng trong năm
Danh mục tài sản tăng

	Số TT
	Tên tài sản
	Số hiệu TS
	ĐVT
	Số lượng
	Nguyên giá
	Nguồn hình thành

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Danh mục tài sản giảm

	Số TT
	Tên tài sản
	Số hiệu TS
	ĐVT
	Số lượng
	Lý do giảm

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


b) Tài chính: Liệt kê các khoản thu, chi trong năm, quỹ lương
Tổng hợp thu chi trong năm                      ĐVT: triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Thu
	Chi
	Chênh lệch

	1
	Kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học
	
	
	

	2
	Kinh phí phối hợp thực hiện đề tài (thông qua các hợp đồng thực hiện đề tài)
	
	
	

	3
	Hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ
	
	
	

	4
	Hoạt động khác
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


Tổng hợp một số khoản chi, nộp trong năm            ĐVT: triệu đồng

	Số TT
	Khoản chi, nộp
	Còn nợ từ năm trước
	Phải chi, nộp năm báo cáo
	Đã chi, nộp năm báo cáo
	Còn nợ chuyển năm sau

	1
	Tiền lương, công cho cán bộ, nhân viên của đơn vị
	
	
	
	

	2
	Tiền đóng các khoản bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp
	
	
	
	

	3
	Tiền nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp
	
	
	
	

	4
	Tiền nộp thuế Giá trị gia tăng
	
	
	
	

	5
	Tiền nộp thuế Thu nhập cá nhân (qua đơn vị)
	
	
	
	

	6
	Tiền nộp nghĩa vụ tài chính về Học viện
	
	
	
	

	7
	Các khoản tiền còn nợ tổ chức, cá nhân bên ngoài
	
	
	
	

	8
	Các khoản các tổ chức, cá nhân bên ngoài nợ đơn vị (phải thu)
	
	
	
	


Thuyết minh: ..........................................................................................................
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thuận lợi

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Khó khăn, hạn chế 

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Tự đánh giá: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ ........%
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM..........
Các chỉ tiêu cụ thể:
1. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng:.................................. 
2. Hoạt động nghiên cứu khoa học: 

a) Số giống cây trồng/vật nuôi được công nhận:

........ giống;
b) Số tiến bộ kỹ thuật (TBKT)/Quy trình kỹ thuật được công nhận:

Cấp Bộ

........ TBKT;

Cấp Học viện: 
........ QTKT;
c) Số bài báo khoa học công bố:



........ bài;



Trong đó: 
Số bài thuộc danh mục ISI/ Scopus: 
........ bài;




Số bài tiếng Anh khác: 


........ bài;

d) Số sáng kiến/Giải pháp hữu ích được công nhận:
........ SK/GP;

e) Đề tài nghiên cứu khoa học:




........ đề tài;



Trong đó, 
+ Học viện: 





+ Tỉnh/thành:
........ đề tài;





+ Bộ/ngành:

........ đề tài;




+ Quốc gia: 

........ đề tài;




+ Quốc tế:

........ đề tài;
f) Đề xuất đề tài NCKH đã được duyệt:


........ đề xuất;
g) Hội thảo khoa học:





........ HT;
h) Hoạt động khác: ................................
3. Về hoạt động tư vấn, góp ý: .................................. 
4. Về hoạt động hợp tác trong và ngoài nước: .................................. 
5. Về hoạt động chuyển giao công nghệ, dịch vụ: .................................. 
6. Về tài sản, tài chính: .................................. 
a) Tài sản:.....................................................
b) Tài chính: Liệt kê các khoản thu, chi trong năm, quỹ lương (Bảng biểu như Phần II)
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
	Nơi nhận:
- GĐ và PGĐ Học viện ;

- Các Ban: TCCB, TCKT, Thanh tra;
- Lưu VT.


	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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